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Cơ quan thuế quản

lý

1 2800508300 Doanh Nghiệp Huy Hoàng
Nhà ông Hoàng Viết Khẩn, Ba Chè, Xã
Thiệu Trung, Tỉnh Thanh Hóa

10,200,000 3822

2 2800720787 Công ty Xây Dựng Ngọc Sơn
Thôn Cẩm Vân - Thệu Vũ, Xã Thiệu
Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

1,077,938,053 3822

3 2800959550 Công ty TNHH Thương Thuyết
Thôn Xuân Quan 2, Xã Thiệu Hóa, Tỉnh
Thanh Hóa

260,093 3822

4 2801281130
Công ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Tiến
Thịnh

Thôn 3, xã Thiệu Đô, Xã Thiệu Trung,
Tỉnh Thanh Hóa

2,000,000 3822

5 2801414750 Công ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Thiên An
Nhà bà Tạ Thị Thực, xóm 3, xã Thiệu
Đô, Xã Thiệu Trung, Tỉnh Thanh Hóa

2,000,000 3822

6 2801438984 Công ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Lan Anh
Nhà ông Lê Thành Huế, Thôn Ngọc
Tĩnh, Xã Thiệu Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

5,749,519 3822

7 2801722113
Công ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Xây Dựng
Đức Nguyên Phát

Phố Đu, Xã Thiệu Toán, Tỉnh Thanh Hóa 105,956 3822

8 2801882452
Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Tân Tâm
Việt

Tiểu khu 12, Xã Thiệu Hóa, Tỉnh Thanh
Hóa

3,000,000 3822

9 2801937077
Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Chăn Nuôi
Việt Anh

Trang trại chăn nuôi ông Trịnh Ngọc
Sơn, Thôn Cẩm Vân, Xã Thiệu Tiến,
Tỉnh Thanh Hóa

6,300,000 3822

10 2801946963
Công ty TNHH Khai Thác Và Chế Biến Lâm Sản
Tân Đồng Xuân

Tiểu khu 12, Xã Thiệu Hóa, Tỉnh Thanh
Hóa

3,000,000 3822

11 2801967392
Công ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Hòa
Bình

Thôn Toán Thọ, Xã Thiệu Toán, Tỉnh
Thanh Hóa

2,000,000 3822

12 2802113788 Công ty TNHH Tổng Hợp Hồng Quang
Nhà ông Lê Văn Quang, thôn Hưng
Long, Xã Thiệu Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

1,400,000 3822

13 2802148029 Công ty Cổ Phần Trang Trại Thanh Hóa
Thôn Đông Mỹ 2, Xã Thiệu Quang, Tỉnh
Thanh Hóa

4,700,000 3822

14 2802151494 Công ty TNHH Xây Dựng Và Điêu Khắc Đại Đồng
Thôn 3, Xã Thiệu Trung, Tỉnh Thanh
Hóa

2,529,200 3822

15 2802272996
Công ty Cổ Phần Sản Xuất, Thương Mại Và Dịch Vụ
Xuất Nhập Khẩu Y.A.I

Số 45 đường Trí Hưng, Xã Thiệu Hóa,
Tỉnh Thanh Hóa

4,100,000 3822

16 2802274263 Công ty TNHH Thu Thơm
Thôn 3, Xã Thiệu Trung, Tỉnh Thanh
Hóa

4,000,000 3822

17 2802280965 Công ty TNHH Xây Dựng Minh Linh
Thôn Phong Phú, Xã Thiệu Hóa, Tỉnh
Thanh Hóa

2,000,000 3822
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18 2802296595
Công ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Quyền Hưng
Long

Thôn Hưng Long, Xã Thiệu Hóa, Tỉnh
Thanh Hóa

162,845,876 3822

19 2802299726 Công ty TNHH Vân Phúc Tiến
Thôn Quang Trung 1, Xã Thiệu Tiến,
Tỉnh Thanh Hóa

8,389,801 3822

20 2802310401
Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Tổng Hợp
Minh Thanh

Tiểu khu 12, Xã Thiệu Hóa, Tỉnh Thanh
Hóa

3,700,000 3822

21 2802369204 Công ty TNHH Hoa Hải Đường Hhđ
Số nhà 436, tiểu khu 12, Xã Thiệu Hóa,
Tỉnh Thanh Hóa

93,571,262 3822

22 2802396180 Công ty TNHH Trần Đức Thái
Nhà ông Cao Xuân Nam, xóm 1, Xã
Thiệu Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

29,594,988 3822

23 2802401472 Công ty Cổ Phần Xây Lắp Adb
Thôn Minh Đức, Xã Thiệu Hóa, Tỉnh
Thanh Hóa

2,700,000 3822

24 2802404201
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Hàn Việt
Nhật

Thôn Tân Bình 1, Xã Thiệu Tiến, Tỉnh
Thanh Hóa

3,000,000 3822

25 2802406209 Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Thanh Mẫn
Thôn Lợi Thượng, Xã Thiệu Hóa, Tỉnh
Thanh Hóa

5,500,000 3822

26 2802411061 Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại 388
Thôn Phong Phú, Xã Thiệu Hóa, Tỉnh
Thanh Hóa

4,285,000 3822

27 2802414129
Công ty Cổ Phần Thương Mại Và Tư Vấn Đào Tạo
Xuất Khẩu Lao Động Shđ

Tiểu khu 2, Xã Thiệu Hóa, Tỉnh Thanh
Hóa

5,665,264 3822

28 2802415690
Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Và Dịch Vụ Vận
Tải Hồng Cường

Thôn Nguyên Lý, Xã Thiệu Hóa, Tỉnh
Thanh Hóa

2,000,000 3822

29 2802425956 Công ty TNHH Xây Dựng Bình Mai Anh
Thôn Đương Phong, Xã Thiệu Quang,
Tỉnh Thanh Hóa

20,850,101 3822

30 2802440873
Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Vận Tải
Hoàng Yến

Phố Ba Chè, Xã Thiệu Trung, Tỉnh
Thanh Hóa

3,444,106 3822

31 2802450575
Công ty TNHH Xây Dựng & Thương Mại Nam
Phong

Thôn 8, Xã Thiệu Quang, Tỉnh Thanh
Hóa

17,500,000 3822

32 2802454650 Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Đà Phát
Tiểu khu 12, Quốc lộ 45, Xã Thiệu Hóa,
Tỉnh Thanh Hóa

11,700,000 3822

33 2802474745 Công ty TNHH Tm & Dv Toàn Tân
Thôn Hưng Long, Xã Thiệu Hóa, Tỉnh
Thanh Hóa

2,000,000 3822

34 2802479239 Công ty TNHH Đầu Tư Và Sản Xuất Hoàng Cường
Đội 4 thôn Phú Thịnh, Xã Thiệu Hóa,
Tỉnh Thanh Hóa

21,361,264 3822

35 2802480072 Công ty TNHH Thương Mại Thùy Loan
Thôn Lam Đạt, Xã Thiệu Tiến, Tỉnh
Thanh Hóa

4,680,000 3822

36 2802483683
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dv Hà
Thành

Ngã Ba Chè, Xã Thiệu Hóa, Tỉnh Thanh
Hóa

4,333,300 3822

37 2802483845 Công ty TNHH Tài Chính An Phương
Thôn 1, Xã Thiệu Trung, Tỉnh Thanh
Hóa

5,000,000 3822

38 2802485183 Công ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Bảo Thịnh
Tiểu khu 2, Xã Thiệu Hóa, Tỉnh Thanh
Hóa

2,000,000 3822

39 2802521427 Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Mai Ngọc
Thôn Minh Đức, Xã Thiệu Hóa, Tỉnh
Thanh Hóa

1,122,593 3822



40 2802539304 Công ty TNHH Xuân Thắng Th
Thôn Ba Chè, Xã Thiệu Trung, Tỉnh
Thanh Hóa

5,500,000 3822

41 2802546661 Công ty TNHH Xây Dựng Khánh Cường
Thôn Chí Cường, Xã Thiệu Quang, Tỉnh
Thanh Hóa

6,953,000 3822

42 2802547538
Công ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Và Thương Mại
H&H

Số nhà 17,18 đường Dương Hòa 1, tiểu
khu 8, Xã Thiệu Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

6,509,140 3822

43 2802560200 Công ty TNHH Dịch Vụ Tc Hoàng Đại
Thôn Ba Chè, Xã Thiệu Trung, Tỉnh
Thanh Hóa

1,000,000 3822

44 2802572502 Công ty TNHH Dịch Vụ Long Phú Gia
Nhà Ông Nguyễn Trường Hải, thôn
Đông Mỹ 2, Xã Thiệu Quang, Tỉnh
Thanh Hóa

3,000,000 3822

45 2802573753 Công ty TNHH Dịch Vụ Cầm Đồ Quyền Phát
Thôn Đồng Thanh, Xã Thiệu Toán, Tỉnh
Thanh Hóa

1,000,000 3822

46 2802579459 Công ty Cổ Phần Tm & Sx Thiên Hà
QL45, thôn Vĩnh Điện, Xã Thiệu Hóa,
Tỉnh Thanh Hóa

2,000,000 3822

47 2802580694
Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Hà Linh Anh
Th

Thôn 3, Xã Thiệu Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 2,172,200 3822

48 2802583007 Công ty TNHH Tm Và Dv Đức Thuận Th
Thôn Ba Chè, Xã Thiệu Trung, Tỉnh
Thanh Hóa

3,000,000 3822

49 2802618186
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng
Minh Sơn

Thôn Thái Hanh, Xã Thiệu Toán, Tỉnh
Thanh Hóa

2,071,400 3822

50 2802632857 Công ty Cổ Phần Hdt Feed
Thôn Dân Chính, Xã Thiệu Toán, Tỉnh
Thanh Hóa

2,000,000 3822

51 2802649191 Công ty TNHH Lam Sơn 68
Tiểu khu 12, Xã Thiệu Hóa, Tỉnh Thanh
Hóa

558,445 3822

52 2802788967 Công ty TNHH Kinh Doanh Tổng Hợp Chung Anh
Thôn Vĩnh Điện, Xã Thiệu Hóa, Tỉnh
Thanh Hóa

2,000,000 3822

53 2802802876
Công ty TNHH Giáo Dục Và Đào Tạo Kỹ Năng
Nhật Gia Minh

Số nhà 306 Đường Trí Hưng, tiểu khu 1,
Xã Thiệu Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

6,549,900 3822

54 2802805242 Công ty Cổ Phần Quản Lý Đường Bộ Thiệu Hóa
Thôn Ba Chè, Xã Thiệu Hóa, Tỉnh Thanh
Hóa

700,000 3822

55 2802930194 Công ty TNHH Xây Dựng Tổng Hợp Ánh Quang
Thôn Quyết Thắng, Xã Thiệu Quang,
Tỉnh Thanh Hóa

5,800,000 3822

56 2802936460
Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp
Minh Ngọc

Thôn 2, Xã Thiệu Trung, Tỉnh Thanh
Hóa

2,067,800 3822

57 2803107882 Hợp Tác Xã Anh Thắng Vina
Thôn Minh Thượng, Xã Thiệu Hóa, Tỉnh
Thanh Hóa

2,198,600 3822

58 2800634182
Doanh Nghiệp Tư Nhân Cửa Hàng Xăng Dầu Phố
Kiểu Thanh Hóa

Phố Kiểu, Xã Yên Trường, Tỉnh Thanh
Hóa

4,321,000 3819

59 2801156676 Công ty TNHH Thương Mại H- H
Nhà ông Nguyễn Văn Hồng, thôn 6, Xã
Định Hòa, Tỉnh Thanh Hóa

2,000,000 3819

60 2801196171
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Và Thương Mại
Đại Phú Quý

Trung tâm 1,Thị trấn Nông trường Thống
Nhất, Xã Yên Phú, Tỉnh Thanh Hóa

36,525,660 3819

61 2801288062 Doanh Nghiệp Tư Nhân  Vĩ Thuỷ
Nhà ông Trần Ngọc Vĩ, thôn Thành Phú,
Xã Yên Định, Tỉnh Thanh Hóa

125,330,896 3819



62 2801284967 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trung Ngọc Kiên
Tại nhà Dương Thị Tám, thôn Hành
Chính, Xã Quý Lộc, Tỉnh Thanh Hóa

2,049,200 3819

63 2801301972 Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Thảo Thiên
Nhà ông Đỗ Bá Thịnh, Xã Định Hòa,
Tỉnh Thanh Hóa

21,343,439 3819

64 2801529984
Công ty Cổ Phần Đầu Tư & Phát Triển Xây Dựng
Sao Việt

Nhà ông Lê Ngọc Hà, Thôn Đắc Trí, Xã
Định Hòa, Tỉnh Thanh Hóa

7,000,000 3819

65 2801573976 Công ty Cổ Phần Phú Lộc
Nhà ông Trịnh Đình Xuân, thôn 03, Xã
Quý Lộc, Tỉnh Thanh Hóa

4,285,000 3819

66 2801737511 Công ty Cổ Phần Đầu Tư 368
Số 119C, tiểu khu 5, Xã Yên Định, Tỉnh
Thanh Hóa

2,000,000 3819

67 2801815689
Công ty TNHH Xây Dựng & Giao Thông Hưng
Long

Thôn 5, Xã Yên Định, Tỉnh Thanh Hóa 20,580,400 3819

68 2801945913
Công ty TNHH Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại
Thanh Sơn

Thôn 4, Xã Yên Phú, Tỉnh Thanh Hóa 2,000,000 3819

69 2801948456 Công ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Tuấn Khánh
Tiểu khu 3, Xã Yên Định, Tỉnh Thanh
Hóa

8,000,000 3819

70 2802149015 Công ty TNHH Đầu Tư Và Du Lịch Huy Hoàng
Thôn Duyên Hy 1, Xã Định Tân, Tỉnh
Thanh Hóa

12,865,913 3819

71 2802182421 Công ty Cổ Phần Xây Dựng Tam Thanh Khu 1, Xã Yên Định, Tỉnh Thanh Hóa 2,000,000 3819

72 2802204883 Công ty TNHH Xây Dựng Và Vận Tải Vương Phát
Thôn Hanh Cát 3, Xã Yên Ninh, Tỉnh
Thanh Hóa

2,000,000 3819

73 2802205781 Công ty Cp Sản Xuất Kinh Doanh H2C
Tiểu khu 3, Xã Yên Định, Tỉnh Thanh
Hóa

2,290,400 3819

74 2802306130 Công ty TNHH Đá Xanh Yên Lâm
Thôn Hành chính, Xã Quý Lộc, Tỉnh
Thanh Hóa

247,249,883 3819

75 2802306525 Công ty Cổ Phần May Công Nghiệp Định Tường
Thôn Thành Phú, Xã Yên Định, Tỉnh
Thanh Hóa

4,000,000 3819

76 2802391626 Công ty TNHH Xd Đại Nam
Thôn Thành Phú, Xã Yên Định, Tỉnh
Thanh Hóa

7,419,700 3819

77 2802414143
Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Yên
Định

Số 77, Tiểu khu 4, Xã Yên Định, Tỉnh
Thanh Hóa

2,750,000 3819

78 2802417514 Công ty TNHH Mtv Phương Mỵ
Thôn Đồng Tình, Xã Định Tân, Tỉnh
Thanh Hóa

2,091,200 3819

79 2802425378 Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Quang Thọ Khu 4, Xã Yên Định, Tỉnh Thanh Hóa 800,000 3819

80 2802445938 Công ty TNHH Thương Mại Dv Hiền Lan Khu 4, Xã Yên Định, Tỉnh Thanh Hóa 2,067,100 3819

81 2802449234 Công ty TNHH Xây Dựng Và Thiết Kế Hoàng Anh Thôn 1, Xã Định Hòa, Tỉnh Thanh Hóa 2,000,000 3819

82 2802467427 Công ty TNHH Khai Thác Khoáng Sản Hùng Cường Thôn 3, Xã Quý Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 5,012,500 3819

83 2802474791 Công ty TNHH Dv Tm Toàn Phát Khu 5, Xã Yên Định, Tỉnh Thanh Hóa 2,000,000 3819



84 2802485546 Công ty TNHH Dvtm Minh Tuấn
Số 18, Khu 4, Xã Yên Định, Tỉnh Thanh
Hóa

2,000,000 3819

85 2802486162
Công ty TNHH Đầu Tư Và Du Lịch Vận Tải Anh
Phương

Khu 4 Thị Trấn Quán Lào, Xã Yên Định,
Tỉnh Thanh Hóa

2,000,000 3819

86 2802486571 Công ty TNHH Sxtm Minh Thu
Thôn Trung Đông, Xã Yên Trường, Tỉnh
Thanh Hóa

2,000,000 3819

87 2802486500 Công ty TNHH Điệp Tự
Thôn Thọ Khang, Xã Yên Trường, Tỉnh
Thanh Hóa

2,000,000 3819

88 2802486518 Công ty TNHH Sxtm Vân Dung
Thôn Lạc Tụ, Xã Yên Trường, Tỉnh
Thanh Hóa

4,000,000 3819

89 2802487938
Công ty TNHH Xây Dựng Và Dịch Vụ Cơ Giới Hoá
Nông Nghiệp Sơn Hải

Thôn 4, Xã Yên Ninh, Tỉnh Thanh Hóa 2,000,000 3819

90 2802488025 Công ty TNHH Sxtm Lâm Hoa
Thôn Đông Khê, Xã Yên Trường, Tỉnh
Thanh Hóa

2,000,000 3819

91 2802498104 Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh Lam Huyền
Khu Phố 3, Xã Yên Phú, Tỉnh Thanh
Hóa

2,081,800 3819

92 2802508465 Công ty Cổ Phần May Xuất Khẩu Yên Định Thôn 8, Xã Yên Định, Tỉnh Thanh Hóa 2,172,200 3819

93 2802526009 Công ty TNHH Xd&Tm Phong Vũ Thôn 2, Xã Yên Trường, Tỉnh Thanh Hóa 2,000,000 3819

94 2802528158
Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Minh Châu
Nguyễn

Thôn 5, Xã Yên Định, Tỉnh Thanh Hóa 2,000,000 3819

95 2802533503 Công ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Đức Anh
Thôn Hành Chính, Xã Quý Lộc, Tỉnh
Thanh Hóa

2,000,000 3819

96 2802534289 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Cây Đa
Phố Kiểu, Xã Yên Trường, Tỉnh Thanh
Hóa

2,000,000 3819

97 2802534433 Công ty TNHH Xdtm Và Điện Tử Tin Học Văn Toàn Thôn 4.2, Xã Yên Định, Tỉnh Thanh Hóa 2,000,000 3819

98 2802534218 Công ty TNHH Thanh Thảo Yên Lâm
Thôn Phong Mỹ 1, Xã Quý Lộc, Tỉnh
Thanh Hóa

4,000,000 3819

99 2802535451 Công ty TNHH Xây Dựng & Tm An Bình
Thôn Ấp Trú, Xã Định Hòa, Tỉnh Thanh
Hóa

188,900 3819

100 2802550957
Công ty TNHH Dịch Vụ Nông Nghiệp Và Xây Dựng
Tuấn Vũ

Thôn 4, Xã Yên Phú, Tỉnh Thanh Hóa 2,173,000 3819

101 2802554253 Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Linh
Thôn Lạc Tụ, Xã Yên Trường, Tỉnh
Thanh Hóa

2,056,400 3819

102 2802554214 Công ty TNHH Dvtm Anh Bảo
Thôn Đông Khê, Xã Yên Trường, Tỉnh
Thanh Hóa

2,000,000 3819

103 2802554278 Công ty TNHH Tmdv Anh Dũng Thôn 2, Xã Quý Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 2,000,000 3819

104 2802556187 Công ty TNHH Đông Hải Ltd
Thôn Phúc Lai, Xã Định Hòa, Tỉnh
Thanh Hóa

2,000,000 3819

105 2802560835
Công ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Thanh
Hoa

Yên Hoành 2, Xã Định Tân, Tỉnh Thanh
Hóa

13,362,702 3819



106 2802560930 Công ty TNHH Một Thành Viên Tm Hoàng Hải
Thôn Hanh Cát 1, Xã Yên Ninh, Tỉnh
Thanh Hóa

46,072,056 3819

107 2802567291 Doanh Nghiệp Tư Nhân Dvtm Hùng Thắng
Hanh Cát 1 - Châu thôn 1, Xã Yên Ninh,
Tỉnh Thanh Hóa

3,000,000 3819

108 2802567478 Công ty TNHH Thương Mại Hiền Cường 36
Thôn Đa Nê 1, Xã Quý Lộc, Tỉnh Thanh
Hóa

11,944,964 3819

109 2802567799 Công ty TNHH Mtv Thanh Hương Thôn 2, Xã Yên Phú, Tỉnh Thanh Hóa 2,071,400 3819

110 2802570086
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ & Môi Trường
Giang Quân

Thôn Hòa Thượng, Xã Yên Ninh, Tỉnh
Thanh Hóa

2,000,000 3819

111 2802572615 Công ty TNHH Tm-Xd Thọ Tường Thôn 6, Xã Yên Phú, Tỉnh Thanh Hóa 3,000,000 3819

112 2802572407 Công ty TNHH Dvtm Dương Trường Vũ Thôn 1, Xã Yên Trường, Tỉnh Thanh Hóa 2,000,000 3819

113 2802574203 Công ty TNHH Hoàng Thanh Phát Tn
Thôn Trung Thượng, Xã Định Hòa, Tỉnh
Thanh Hóa

758,450 3819

114 2802575341 Công ty TNHH A Đô
Thôn Thọ Lộc, Xã Yên Trường, Tỉnh
Thanh Hóa

2,000,000 3819

115 2802576472 Công ty TNHH Mtv Xây Dựng Toàn Thắng Thôn 1, Xã Yên Phú, Tỉnh Thanh Hóa 2,000,000 3819

116 2802577412 Công ty TNHH Mtv Phan Lộc Phát
Thôn Lý Yên, Xã Yên Định, Tỉnh Thanh
Hóa

3,000,000 3819

117 0107505003-027
Văn Phòng Đại Diện Tại Yên Định - Thanh Hóa -
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Và Thương
Mại Quốc Tế

Khu 4, Xã Yên Định, Tỉnh Thanh Hóa 1,000,000 3819

118 2802583310 Công ty TNHH Mtv Việt Thái
Thôn Hòa Thượng, Xã Yên Ninh, Tỉnh
Thanh Hóa

2,000,000 3819

119 2802616862
Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Xây Dựng
Bảo Quân

Châu Thôn 1, Xã Yên Ninh, Tỉnh Thanh
Hóa

124,344,396 3819

120 2802644683 Công ty TNHH NTK
Thôn Bùi Thượng, Xã Yên Phú, Tỉnh
Thanh Hóa

4,000,000 3819

121 2802676660 Công ty TNHH Tmdv Quyết Tiến Bùi Hạ 2, Xã Yên Phú, Tỉnh Thanh Hóa 2,071,400 3819

122 2802685552 Công ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Hạnh Dực Khu 4, Xã Yên Phú, Tỉnh Thanh Hóa 6,795,000 3819

123 2802732019 Công ty TNHH Thương Mại An An Thanh Hoa
Thôn Duyên Thượng 2, Xã Yên Định,
Tỉnh Thanh Hóa

2,000,000 3819

124 2802732202 Công ty TNHH Mai Anh Mq Khu 4, Xã Yên Định, Tỉnh Thanh Hóa 2,000,000 3819

125 2802762609 Công ty TNHH Tm & Dv Quý Thanh Thôn 02, Xã Quý Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 1,000,000 3819

126 2802789262 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xd Bình An
Nhà Ông Lê Hồng Cương, Trịnh Xá 3,
Xã Yên Ninh, Tỉnh Thanh Hóa

4,320,400 3819

127 2802799736
Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Thịnh
Trinh

Thôn Phúc Trí, Xã Quý Lộc, Tỉnh Thanh
Hóa

2,065,500 3819



128 2802799990 Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Anh Trí
Thôn Thắng Long, Xã Quý Lộc, Tỉnh
Thanh Hóa

3,000,000 3819

129 2802800808 Công ty TNHH Dịch Vụ & Thương Mại Nb Gia Lộc Thôn 10, Xã Quý Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 69,371,930 3819

130 2802832197 Công ty TNHH Tổng Hợp Xd Gia Ngọc
25B Khu 3, Xã Yên Định, Tỉnh Thanh
Hóa

3,514,926 3819

131 2802854539 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu 17Kss
Phố Sao Đỏ, Xã Yên Phú, Tỉnh Thanh
Hóa

5,061,800 3819

132 2802865957
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Sản Xuất
Safe Life Việt Nam

Thôn 3, Xã Định Tân, Tỉnh Thanh Hóa 2,071,400 3819

133 2802900908 Công ty TNHH Tmdv Và Đtxd Minh Quân
Thôn Duyên Thượng 2, Xã Yên Định,
Tỉnh Thanh Hóa

5,090,000 3819

134 2802923990
Công ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Dịch Vụ
Tdcon Việt Nam

Châu Thôn 1, Xã Yên Ninh, Tỉnh Thanh
Hóa

174,130,704 3819

135 2802937129 Công ty TNHH Xăng Dầu Hoàng Mai Phương
Thôn Mỹ Quan, Xã Yên Phú, Tỉnh Thanh
Hóa

2,031,200 3819

Tổng cộng 2,683,339,680


